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	 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ H ỌC K Ì I
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TIẾNG VIỆT 3



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ tên, chữ kí giáo viên

	
	
	GV coi:


	
	
	GV chấm:



I.Đọc hiểu: (6 điểm) Đọc bài sau và trả lời câu hỏi
	KIẾN VÀ CHÂU CHẤU
Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ.
Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”. Kiến trả lời: “Không, tớ bận lắm, tớ còn phải đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi bạn châu chấu ạ”.
“Còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa”. Châu chấu mỉa mai.
Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh, nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn. Thế rồi mùa đông tới, thức ăn trở nên khan hiếm, châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè.
Theo In-ter-net


Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
      Câu 1: Vào ngày hè, chú châu chấu đã làm gì? 
        	A. Chú rủ rê các bạn đi chơi cùng với mình.
      		B. Chú nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít.
       	C. Chú chăm chỉ đi kiếm thức ăn để chuẩn bị cho mùa đông tới.
       Câu 2: Gặp bạn kiến, châu chấu đã rủ rê điều gì? 
      		A. Châu chấu rủ kiến trò chuyện và đi chơi thỏa thích cùng nó.
      		B. Châu chấu rủ kiến cùng nhau đi kiếm thức ăn.
C. Châu chấu rủ kiến cùng xây nhà tránh rét.                                                                                                                 Câu 3: Vì sao kiến lại từ chối lời rủ rê của châu chấu? 
      		A. Vì kiến không thích đi chơi với châu chấu.
      		 B. Vì kiến đang bận đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới.
       	C. Vì kiến còn phải giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa.
       Câu 4: Vì sao châu chấu lại mỉa mai lời kiến nói? 
      		A. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến tham ăn nên chuẩn bị thức ăn từ mùa hè.
       	B. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến chọc đểu mình.
      		C. Vì châu chấu nghĩ rằng kiến lo xa khi chuẩn bị thức ăn từ mùa hè.
       Câu 5: Dấu hai chấm trong câu văn dưới đây có tác dụng:
      		Châu chấu cất giọng rủ rê: “Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây 
      trò chuyện và đi chơi thoả thích cùng tớ đi!”.
A. Báo hiệu lời nói trực tiếp
B. Báo hiệu phần giải thích
C. Báo hiệu phần liệt kê
       Câu 6: Viết từ trái nghĩa với từ:
Chăm chỉ - ……………………………
Đói - …………………………………..
      	Câu 7: Bộ phận in đậm trong câu: Mùa hè, châu chấu thì mải mê rong chơi, ca hát còn kiến thì
       chăm chỉ kiếm ăn. Trả lời cho câu hỏi:
A. Ở đâu?                      B. Khi nào?                         C. Vì sao?                       D. Cái gì?
       Câu 8: Viết một câu bày tỏ cảm xúc của mình về nhân vật Kiến trong câu chuyện trên
………………………………………………………………………………………………..
      Câu 9: Qua bài đọc, em rút ra được bài học gì trong cuộc sống? 
       ...................................................................................................................................................

_Hết_
	














KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023- 2024
Môn: Tiếng Việt – Lớp 3
Phần Kiểm tra viết  ( Thời gian: 40 phút)
I. Chính tả nghe- viết (4 điểm) (15 phút)
- GV đọc cho học sinh nghe - viết bài 
Kho sách của ông bà
      Ông tôi có rất nhiều sách. Bà thì không có những giá sách đầy ắp như ông, nhưng bà có cả một kho sách trong trí nhớ. Tôi rất thích về nhà ông bà. Ban ngày, tôi mải miết đọc sách với ông. Buổi tối, tôi say sưa nghe kho sách của bà. Kho sách nào cũng thật kì diệu.


II. Tập làm văn (6 điểm) (25 phút)

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn tả một đồ dùng học tập hoặc một đồ vật khác( con heo đất, con gấu bông, cái diều...)
Gợi ý:
1. Đó là đồ dùng gì?
2. Đặc điểm và  ích lợi của nó là gì?
3. Nêu cảm nghĩ của em về đồ dùng đó?






	









HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Lớp 3 – Năm học:  2023- 2024
Môn: Tiếng Việt – Phần kiểm tra đọc
Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: 4 điểm
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ: 3 điểm
   (Đọc sai dưới 3 tiếng: 2,5điểm; Đọc sai 3 – 4 tiếng: 2 điểm; Đọc sai 5 – 6 tiếng: 1,5 điểm; Đọc sai  7 – 8 tiếng: 1 điểm; đọc sai 9 – 10 tiếng: 0 điểm
+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
   (ngắt nghỉ hơi không đúng 3- 4 dấu câu: 0,5 điểm; không ngắt nghỉ hơi đúng ở 5 dấu câu trở lên: 0 điểm)
             + Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm (Đọc quá 1- 2 phút: 0,5điểm; Đánh vần: 0 điểm)
             + Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ   
             ràng: 0,5 điểm; Trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)
 2. Đọc thầm trả lời câu hỏi: 6 điểm
Câu 1: (0,5điểm) – Đáp án  B
Câu 2: (0,5điểm) – Đáp án  A
Câu 3: (0,5điểm) – Đáp án  B
Câu 4: (0,5điểm) – Đáp án  C
Câu 5: (0.5 điểm): – Đáp án  A
Câu 6: (1 điểm):  lười biếng, no (đúng mỗi ý 0,5 điểm)
      Câu 7: (0,5 điểm) – Đáp án B        
    	Câu 8: (1điểm) 
VD: Kiến thật chăm chỉ!
Câu 9: (1 điểm)


















HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Lớp 3 – Năm học:  2023 - 2024
Môn: Tiếng Việt – Phần kiểm tra viết
KIỂM TRA VIẾT: 10điểm
I. Chính tả: (4điểm) * Đánh giá cho điểm:
- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch, chữ đúng mẫu, trình bày đúng đoạn văn xuôi: 4,0 điểm. 
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định ), trừ 0,25 điểm.
   * Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, … bị trừ 1 điểm toàn bài.

II. Tập làm văn (6điểm)
1- Nội dung: 3điểm
	HS viết được đoạn văn gồm các ý theo yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Giới thiệu đồ dùng 
+ Nói .đặc điểm  của đồ dùng
+ Nói về   ích lợi của đồ dùng là gì?
+ Nói  tình cảm  của em về đồ dùng ?(Em yêu quý và bảo quản đồ dùng đó như thế nào?)
2- Kĩ năng: 3điểm
- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1điểm
- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1điểm
- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm:
 Câu văn ngắn gọn, đủ ý, nối các câu thành 1 đoạn văn ngắn.
(Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 5,5 - 5 - 4 - 4,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5)










	
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN -  LỚP 3
Năm học 2023 – 2024


Câu 1. 1 điểm:  Ý B
Câu 2. 1 điểm: Ý B
Câu 3. 1 điểm: Ý C
Câu 4. 1 điểm: Ý D
Câu  5. 1 điểm: Ý B
Câu 6: 1 điểm: Ý C
Câu 7:  1 điểm :Ý D
Câu 8. 1 điểm: Đúng mỗi phần được  0,25 điểm
	a) 313 + 257
=570
	b) 567 - 79
=488 
	     c)  187 x 5
=935
	      d) 846 : 4
=211 ( dư 2)


Câu  9. Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Sau đó, xếp các dây sữa vào các thùng, mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa?. (1 điểm )
Người ta xếp  được số dây sữa  là
800 : 4 =  200  ( dây) -   (0,25 điểm)
Xếp được  số  thùng sữa là: 
200  :  5 = 40 ( thùng)  -   (0,5 điểm)
               Đáp số:  40 thùng  - (0,25 điểm).	
Câu 10. 1 điểm: 
- Số dư lớn nhất trong phép chia cho 7  là : 7 – 1= 6
- Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9= 54
- Tích 2 số đó là: 9 x 6 


















